
Đế van
NAS-1/4-1A-ISO
Số bộ phận: 9484

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Đặt tên theo VDMA VDMA 24345-A-1
Tuân theo tiêu chuẩn ISO 5599-1
Giấy phép UL - Được công nhận (OL)
Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm 190 g
Kiểu gắn với lỗ xuyên
Cổng nối khí điều khiển 12/14 G1/8
Cổng nối khí nén 1 G1/4
Cổng nối khí nén 2 G1/4
Cổng nối khí nén 3 G1/4
Cổng nối khí nén 4 G1/4
Cổng nối khí nén 5 G1/4
Vật liệu tấm kết nối Nhôm đúc áp lực
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